
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LỰC

LỊCH GIẢNG DƯỢC ĐỘNG HỌC

HỆ CHÍNH QUY

CÁC LỚP CHÍNH QUI K70

                         Bắt đầu từ 25/12/2017

Thời gian Nội dung Số tiết CB giảng

25- 30/12
Bài mở đầu (1), Vận chuyển thuốc qua màng sinh học (1), 

Hấp thu thuốc (1)
3 Dược lực

1/1 - 6/1 Hấp thu thuốc (2), Phân bố thuốc (1) 3 Dược lực

8/1 - 13/1 Phân bố thuốc (1), Chuyển hóa thuốc (2) 3 Dược lực

15 - 20/1 Chuyển hóa thuốc (1), Thải trừ thuốc (2) 3 Dược lực

22 - 27/1 Thải trừ thuốc (1) 1 Dược lực

Mô hình hóa trong DĐH (1),

Dược động học đường tiêm tĩnh mạch (1)
2 DLS

29/1 - 3/2
Dược động học đường tiêm tĩnh mạch (1), 

Dược động học theo đường ngoài tĩnh mạch (2)
3 DLS

5 - 24/02 NGHỈ TẾT

26/2 - 3/3
Dược động học đường truyền tĩnh mạch liên tục (1), 

Dược động học khi dùng đường tiêm tĩnh mạch, đa liều (2)
3 DLS
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Kiểm tra định kì 22-27/1: Trắc nghiệm (Dược lực 100 câu, DLS 40 câu)

ThS Vịnh: A2, A5, A6, A7

TS.Quế: A1,A3, A4

Lịch học:

Sáng:

Chiều:

Thực tập: Từ 19/3 - 07/4/2017 tại BM Dược lực

Giáo vụ BM Trưởng BM

Nguyễn Thùy Dương Đào Thị Vui

TỔNG CỘNG

Thứ HAI: 2,3,4/GĐ5/A5; Thứ BA: 4,5,6/GĐ6/A6; Thứ TƯ: 2,3,4/ GĐ5/A7

Thứ HAI: 7,8,9/GĐ5/A1; Thứ BA: 9,10,11/GĐ6/A3; Thứ TƯ: 7,8,9/GĐ11/A4; 

Thứ SÁU: 9,10,11/GĐ6/A2



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LỰC

LỊCH GIẢNG DƯỢC LÝ 1

HỆ CHÍNH QUY

CÁC LỚP CHÍNH QUI K70

Bắt đầu từ 12/03/2018 

Thời gian Nội dung Số tiết CB giảng

12/3 - 17/3 Bài mở đầu- Dược lực học 4
ThS Hoa

ThS. Linh

19/3 - 24/3 Dược lực học- Phản ứng có hại của thuốc 5
ThS Hoa

ThS. Linh

26/3 - 31/3 Thuốc tác dụng trên TKTV 4
TS. Dương

 ThS. Hoa

2/4 - 7/4 Thuốc tác dụng trên TKTV 4
TS. Dương

 ThS. Hoa

9/4 - 14/4 Thuốc tác dụng trên TKTƯ 4 PGS.Vui

16/4 - 21/4 Thuốc tác dụng trên TKTƯ 4 ThS. Hằng
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Kiểm tra trắc nghiệm phần TKTƯ Vui, Hằng

ThS. Hoa: A5, A6, A7

TS. Dương, ThS. Linh: A1, A2, A3, A4

Lịch học:

Sáng:

Chiều:

Thực tập: Từ 30/4/2017; tuần từ 30/4-05/05/2017 thực tập tại BM Toán tin + KTĐK

Giáo vụ BM Trưởng BM

Nguyễn Thùy Dương Đào Thị Vui

Thứ HAI: 2,3,4, 5/GĐ5/A5; Thứ BA: 2,3,4,5/GĐ6/A6; Thứ TƯ: 2,3,4,5/ GĐ5/A7

Thứ HAI: 7,8,9,10/GĐ5/A1; Thứ BA: 7,8,9,10/GĐ6/A3; Thứ TƯ: 

7,8,9,10/GĐ11/A4; Thứ SÁU: 7,8,9,10/GĐ6/A2

TỔNG CỘNG



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LỰC

LỊCH GIẢNG DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

HỆ CHÍNH QUY

CÁC LỚP NK69

Bắt đầu từ 12/03/2018 

Thời gian Nội dung Số tiết Giảng viên

Nguyên lý cơ bản của Dược lý lâm sàng

12/3 - 17/3

Biến đổi cảm thụ của cơ thể với tác dụng của thuốc: 

Hiện tượng lệ thuộc thuốc, nghiện thuốc (3),

Tiếp cận case lâm sàng dưới góc độ dược lý 1 (1)

4 PGS.Vui

19/3 - 24/3
Liên quan liều- tác dụng và lượng hóa liều- tác dụng (3), 

Dược lý di truyền (1)
4 PGS. Hoàng Anh 

26/3 - 31/3 Dược lý di truyền (2), Tương tác thuốc- thuốc (3) 5 PGS. Hoàng Anh 

Dược lý lâm sàng chuyên đề

2/4 - 7/4
Dược lý lâm sàng trong sử dụng kháng sinh (3), Tiếp cận 

các case lâm sàng dưới góc độ dược lý 2 - Kháng sinh (1)
4 TS. Dương

Tiếp cận các case lâm sàng dưới góc độ dược lý 2 -

Kháng sinh (2)
2 TS. Dương

Tiếp cận các case lâm sàng dưới góc độ dược lý 1 (tiếp) 2 TS. Dương

16/4 - 21/4
Dược lý lâm sàng trong điều trị đái tháo đường (3) 

Dược lý lâm sàng trong điều trị ung thư (1)
4 TS. Quế

Dược lý lâm sàng trong điều trị ung thư 2 TS. Quế

Dược lý lâm sàng trong điều trị liên quan đến quá trình 

viêm
2 ThS. Hằng

30/4 - 5/5

Dược lý lâm sàng trong điều trị liên quan đến quá trình 

viêm (1), Dược lý lâm sàng trong dự phòng và điều trị 

huyết khối (3)

4 ThS. Hằng
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KT định kỳ: Hoàng Anh

Lịch giảng:

SÁNG

CHIỀU

Giáo vụ BM Trưởng BM

Nguyễn Thùy Dương Đào Thị Vui

thứ SÁU_N2 (2,3,4,5) - GĐ15

thứ TƯ_N1 (7,8,9,10) - GĐ14

9/4 - 14/4

23/4 - 28/4

TỔNG CỘNG



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LỰC

LỊCH GIẢNG DƯỢC LÝ

HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG

LỚP E1K1

Bắt đầu từ 25/12/2017 

Thời gian Nội dung Số tiết Giảng viên

25 - 30/12
Mở đầu + Dược lực học (3)

Phản ứng có hại của thuốc (1)
4 ThS. Hoa

1/1 - 6/1 Thuốc tác dụng trên TKTV 4 TS. Dương

8/1 - 13/1 Thuốc tác dụng trên TKTV 2 TS. Dương

Thuốc tác dụng trên TKTƯ 2 ThS. Hằng

15 - 20/1 Thuốc tác dụng trên TKTƯ 4 ThS. Hằng

22 - 27/01
Thuốc lợi tiểu (1), Thuốc điều trị loạn nhịp tim (1), 

Thuốc điều trị tăng huyết áp (2)
4 PGS. Vui

29/1 - 3/2

Thuốc điều trị suy tim (1), Thuốc điều trị thiếu máu 

cục bộ cơ tim (1), Thuốc điều trị RL lipid máu (1), 

Thuốc chống đông máu, tan huyết khối và chống kết 

tập tiểu cầu (1)

4 PGS. Vui

5 - 24/2 NGHỈ TẾT

26/2 - 3/3 Kháng sinh 5 ThS. Vịnh

5/3 - 10/3 Hóa trị liệu (thuốc kháng virus, thuốc chống ung thư) 4 PGS. Hoàng Anh

12/3 - 17/3

Hormon và thuốc kháng hormon: Hormon vỏ thượng 

thận và corticosteroid (1), Hormon và các thuốc điều 

trị đái tháo đường (1), Hormon tuyến giáp và thuốc 

kháng giáp (1), Hormon sinh dục và thuốc tránh thai 

(1)

4 ThS. Linh 
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KT định kỳ: trắc nghiệm phần TKTV

Lịch giảng:

CHIỀU thứ NĂM (7,8,9,10) - GĐ4

Thực tập: Từ 5/3/2018 (2 bài/ tuần)

Giáo vụ BM Trưởng BM

Nguyễn Thùy Dương Đào Thị Vui

TỔNG CỘNG



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LỰC

LỊCH GIẢNG DƯỢC LÝ 1

HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

LỚP C1K50

Bắt đầu từ 25/12/2017 

Thời gian Nội dung Số tiết Giảng viên

25 - 30/12 Bài mở đầu (1) + Dược lực học (1) 2 TS.Quế

1/1 - 6/1 Dược lực học 2 TS.Quế

8/1 - 13/1 Dược lực học 2 TS.Quế

15 - 20/1 Dược lực học (1) + Phản ứng có hại của thuốc (1) 2 TS.Quế

22 - 27/1
Thuốc tác dụng trên hệ TKTƯ 

(thuốc giảm đau gây ngủ, thuốc điều trị động kinh)
2 ThS. Hằng

29/1 - 3/2 Thuốc tác dụng trên hệ TKTƯ (thuốc điều trị RLTT) 2 ThS. Hằng

5 - 24/2 NGHỈ TẾT

26/2 - 3/3 Thuốc tác dụng trên hệ TKTƯ (thuốc mê) 2 PGS. Vui

5/3 - 10/3 Thuốc tác dụng trên hệ TKTƯ (thuốc ngủ) 2 PGS. Vui

12/3 - 17/3 Thuốc tác dụng trên hệ TKTV 2 TS. Dương

19/3 - 24/3 Thuốc tác dụng trên hệ TKTV 2 TS. Dương

26/3 - 31/3 Thuốc tác dụng trên hệ TKTV 3 TS. Dương
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KT định kỳ: trắc nghiệm phần TKTƯ

Lịch giảng:

CHIỀU thứ NĂM (9,10) - GĐ9

Thực tập: Từ 09/4 - 14/4: 1 bài/tuần

Từ 16/4 - 28/4: 2 bài/tuần

Giáo vụ BM Trưởng BM

Nguyễn Thùy Dương Đào Thị Vui

TỔNG CỘNG



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LỰC

LỊCH GIẢNG BỆNH GÂY RA DO THUỐC

HỆ LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

LỚP N4K49

Lý thuyết bắt đầu từ 8/1/2018 4 tiết/bài dạy học

Thời gian Nội dung Số tiết Giảng viên

Tuần từ 8-13/1

Chiều BA 10/1-GĐ23

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học - 

Đại cương về bệnh do thuốc/ 

Bệnh gan do thuốc

4 PGS. Vui

Từ 15/1- 20/1

Chiều HAI 15/1-GĐ24 Dị ứng thuốc và Bệnh trên da do thuốc 4 PGS. Hoàng Anh

Chiều BA 16/1-GĐ23
Bệnh lý tiêu hóa do thuốc/ 

Bệnh lý hô hấp do thuốc
4 PGS. Hoàng Anh

Tuần từ 22/01- 27/01

Chiều HAI 22/1-GĐ24
Bệnh lý thận tiết niệu do thuốc/

Bệnh lý tim mạch do thuốc
4 PGS. Vui

Bệnh huyết học do thuốc 2 ThS. Hằng

Bệnh nội tiết và chuyển hóa do thuốc 2 TS. Quế

Tuần từ 29/1-3/2

Chiều HAI 29/1 SEMINAR 2
ThS. Linh

ThS. Hoa
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KT định kỳ: Không

SÁNG

CHIỀU

Seminar

Nguyễn Thùy Dương Đào Thị Vui

Chiều BA 23/1-GĐ23

TỔNG CỘNG

Giáo vụ Bộ môn Trưởng Bộ môn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BỘ MÔN DƯỢC LỰC

LỊCH GIẢNG DƯỢC LÝ 2

HỆ VĂN BẰNG HAI

LỚP BH11

Bắt đầu từ 05/03/2018 

Thời gian Nội dung Số tiết Giảng viên

5/3 - 10/3 Thuốc tác dụng trên tim mạch 4 PGS. Vui

12/3 - 17/3 Thuốc tác dụng trên tim mạch 4 PGS. Vui

19/3 - 24/3 Hóa trị liệu (sốt rét, amip và trùng roi, ung thư, nấm, virus) 5 PGS. Hoàng Anh

26/3 - 31/3 Kháng sinh 4 TS. Dương

2/4 - 7/4
Kháng sinh (2), Thuốc điều trị lao, phong (1)

Thuốc chống giun sán (1) 
4 TS. Dương

9/4 - 14/4
Thuốc kháng histamin (1), Vitamin (1), Thuốc hạ sốt, giảm 

đau, chống viêm, thuốc điều trị bệnh gút (2)
4 ThS. Hằng

16/4 - 21/4
Thuốc điều trị rối loạn lipid máu (1), Thuốc tác dụng trên 

hệ tạo máu (2), Thuốc điều trị loét dạ dày tá tràng (1)
4 ThS. Hằng

23/4 - 28/4

Hormon và thuốc kháng hormon: Hormon vỏ thượng thận 

và corticosteroid (2), Hormon và các thuốc điều trị đái tháo 

đường (1), Hormon tuyến giáp và thuốc kháng giáp (1), 

Hormon sinh dục và thuốc tránh thai (1)

5 TS. Quế

TỔNG 34

KT định kỳ: Vui

Lịch học:

Tối: Thứ SÁU: GĐ5

Thực tập: Từ 9/4/2018

Tuần 9/4- 21/4: tối thứ TƯ

Tuần 23- 28/4: tối thứ HAI

Tuần 7- 12/5: tối thứ BA

Giáo vụ BM Trưởng BM

Nguyễn Thùy Dương Đào Thị Vui
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